
 

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin – ĐHTN            http://lrc.tnu.edu.vn 

 

 

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM 

 

 

 

 

LUÂN THỊ NHƯ 

 

 

 

 

 

RÈN LUYỆN KỸ NĂNG TƯ DUY LOGIC  

CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC SINH HỌC  

VI SINH VẬT Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC  

PHỔ THÔNG CHỢ ĐỒN - BẮC KẠN 

 

 

 

 

 
 

LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÁI NGUYÊN - 2019  



 

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin – ĐHTN            http://lrc.tnu.edu.vn 

 

 

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM 

 

 
 

 

LUÂN THỊ NHƯ 

 
 

 

 

 

RÈN LUYỆN KỸ NĂNG TƯ DUY LOGIC  

CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC SINH HỌC  

VI SINH VẬT Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC  

PHỔ THÔNG CHỢ ĐỒN - BẮC KẠN 

 

Ngành: Lý luận và PPDH bộ môn Sinh học 

Mã số: 8140111 

 

 

 

LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC 

 

 

 

Hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN PHÚC CHỈNH 

 

 
 

 

 

THÁI NGUYÊN - 2019 



 

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin – ĐHTN            http://lrc.tnu.edu.vn 

 

LỜI CAM ĐOAN 

Tôi xin cam đoan đây là công tình nghiên cứu của riêng tôi, các kết quả 

của luận văn là trung thực và chưa từng công bố trong bất kì công trình nào 

khác. 

 

 

 Thái Nguyên, ngày 18 tháng 11 năm 2019 

Tác giả  

Luân Thị Như 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin – ĐHTN            http://lrc.tnu.edu.vn 

 

LỜI CẢM ƠN 

Luận văn được hoàn thành tại Khoa Sinh học - Đại học sư phạm Thái 

Nguyên, trong quá trình nghiên cứu, tôi đã nhận được sự giúp đỡ vô cùng quý 

báu của các tập thể và cá nhân. 

Lời đầu tiên xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy hướng dẫn khoa học: 

PGS. TS Nguyễn Phúc Chỉnh, người đã tận tâm giúp đỡ hướng dẫn tôi trong 

suốt quá trình nghiên cứu, thực hiện đề tài. 

Tôi xin chân thành cảm ơn tập thể cán bộ Bộ môn Lý luận và Phương pháp 

dạy học sinh học, Khoa Sinh học, Phòng đào tạo, Ban giám hiệu trường Đại học 

sư phạm Thái Nguyên đã tạo điều kiện cho tôi học tập, nghiên cứu và hoàn thành 

luận văn. 

Tôi xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo, ban giám hiệu và học sinh trường 

THPT Chợ Đồn đã giúp đỡ nhiệt tình trong quá trình thực nghiệm sư phạm. 

Tôi xin chân thành cảm ơn đồng nghiệp, gia đình và bạn bè đã luôn động 

viên, khích lệ, giúp đỡ tôi trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu. 

Thái Nguyên, ngày 18 tháng 11 năm 2019 

Tác giả 

Luân Thị Như 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin – ĐHTN            http://lrc.tnu.edu.vn 

 

MỤC LỤC 

 

LỜI CAM ĐOAN ................................................................................................. i 

LỜI CẢM ƠN ...................................................................................................... ii 

MỤC LỤC .......................................................................................................... iii 

DANH MỤC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT ........................................................... iv 

DANH MỤC CÁC BẢNG .................................................................................. v 

DANH MỤC HÌNH, SƠ ĐỒ .............................................................................. vi 

MỞ ĐẦU ............................................................................................................. 1 

1. Tính cấp thiết của đề tài ................................................................................... 1 

2. Mục tiêu nghiên cứu ........................................................................................ 3 

3. Đối tượng và khách thể nghiên cứu ................................................................. 3 

4. Giả thuyết khoa học ......................................................................................... 3 

5. Nhiệm vụ nghiên cứu ...................................................................................... 3 

6. Phương pháp nghiên cứu ................................................................................. 3 

7. Những đóng góp của đề tài .............................................................................. 4 

8. Cấu trúc của đề tài ........................................................................................... 5 

Chương 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA RÈN LUYỆN KĨ 

NĂNG TƯ DUY LOGIC CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC 

SINH HỌC ............................................................................................... 6 

1.1.  Tổng quan tình hình nghiên cứu rèn luyện KNTD logic cho học sinh ..... 6 

1.1.1.  Trên thế giới .............................................................................................. 6 

1.1.2.  Ở Việt Nam ................................................................................................ 8 

1.2.  Cơ sở lí luận ............................................................................................... 9 

1.2.1.  Các khái niệm liên quan đến vấn đề nghiên cứu ....................................... 9 

1.2.2.  Các thao tác tư duy logic cần rèn luyện cho HS nói chung và dạy phần 

Vi sinh vật SH 10 nói riêng ..................................................................... 13 

1.2.3.  Vai trò của việc rèn luyện thao tác tư duy logic cho HS trong dạy học sinh 

học nói chung và dạy học phần Vi sinh vật SH 10 THPT nói riêng ............ 14 

1.2.4. Rèn luyện thao tác tư duy logic cho HS thông qua những phương pháp 

tích cực .................................................................................................... 15 

1.2.5.  Công cụ để rèn luyện KNTD cho HS ...................................................... 18 



 

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin – ĐHTN            http://lrc.tnu.edu.vn 

 

1.3.  Cơ sở thực tiễn ......................................................................................... 21 

1.3.1.  Thực trạng rèn luyện KNTD logic cho HS trong dạy học ở trường 

THPT Chợ Đồn ....................................................................................... 21 

1.3.2.  Thực trạng rèn luyện các thao tác tư duy logic cho HS trong dạy học 

phần vi sinh vật (SH 10-THPT) .............................................................. 21 

1.3.3.  Thực trạng HS tham gia rèn luyện thao tác tư duy logic trong học phần 

vi sinh vật (SH 10 -THPT) ........................................................................ 22 

Kết luận chương 1 .............................................................................................. 24 

Chương 2. RÈN LUYỆN KỸ NĂNG TƯ DUY LOGIC CHO HỌC SINH 

TRONG DẠY HỌC SINH HỌC VI SINH VẬT Ở TRƯỜNG 

THPT CHỢ ĐỒN - BẮC KẠN ............................................................ 25 

2.1.  Cấu trúc nội dung phần vi sinh vật (SH 10 - THPT) .............................. 25 

2.2.  Các thao tác tư duy logic cần rèn luyện cho HS trong dạy học phần Vi 

sinh vật (SH 10 - THPT) ......................................................................... 26 

2.3.  Quy trình rèn luyện KNTD logic ............................................................ 29 

2.4.  Một số câu hỏi, bài tập rèn luyện KNTD logic cho HS trong dạy học 

phần vi sinh vật (SH 10 - THPT) ............................................................ 34 

2.5.  Một số giáo án ......................................................................................... 36 

Kết luận chương 2 .............................................................................................. 41 

Chương 3. THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM....................................................... 42 

3.1.  Mục đích thực nghiệm ............................................................................. 42 

3.2.  Nội dung thực nghiệm ............................................................................. 42 

3.3.  Phương pháp thực nghiệm ....................................................................... 43 

3.4.  Kết quả và biện luận ................................................................................ 44 

3.4.1.  Kết quả thực nghiệm về mặt định lượng ................................................. 44 

3.4.2.  Kết quả thực nghiệm về mặt định tính .................................................... 48 

Kết luận chương 3 .............................................................................................. 50 

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ ............................................................................. 50 

1. Kết luận .......................................................................................................... 51 

2. Kiến nghị ....................................................................................................... 51 

TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................... 52 

PHỤ LỤC 



 

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin – ĐHTN            http://lrc.tnu.edu.vn 

 

DANH MỤC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT 

STT Chữ viết tắt Chữ viết đầy đủ 

1 BT Bài tập 

2 CH Câu hỏi 

3 ĐC Đối chứng 

4 ĐHSP Đại học sư phạm 

5 GQVĐ Giải quyết vấn đề 

6 GV Giáo viên 

7 HS Học sinh 

8 KNTD Kĩ năng tư duy 

9 PPDH Phương pháp dạy học 

10 PHT Phiếu học tập 

11 PHT Phiếu học tập 

12 SGK Sách giáo khoa 

13 SH Sinh học 

14 SH 10 - THPT Sinh học 10 - Trung học phổ thông 

15 TD Tư duy  

16 TDLG Tư duy logic 

17 TN Thực nghiệm 

18 TNSP Thực nghiệm sư phạm 

19 THPT Trung học phổ thông 

20 VSV Vi sinh vật 

 

  



 

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin – ĐHTN            http://lrc.tnu.edu.vn 

 

DANH MỤC CÁC BẢNG 

 

Bảng 1.1.  Thực trạng rèn luyện KNTD logic cho HS trong dạy học ở 

trường THPT Chợ Đồn ................................................................. 21 

Bảng 1.2.  Thực trạng rèn luyện các thao tác tư duy logic trong dạy học 

phần vi sinh vật (SH 10 THPT) của GV Sinh học ........................ 22 

Bảng 1.3.  Ý kiến của HS về việc rèn luyện các thao tác tư duy logic mà 

GV sử dụng trong dạy học ............................................................ 22 

Bảng 1.4.  Thực trạng rèn luyện các thao tác tư duy logic cho HS khi học 

phần vi sinh học SH 10 ................................................................. 23 

Bảng 2.1.  Nội dung phần VSV (SH 10 - THPT) ........................................... 25 

Bảng 2.2.  Nội dung rèn luyện KNTD logic thông qua các thao tác tư duy 

trong dạy học phần Vi sinh vật (SH 10 - THPT) .......................... 27 

Bảng 3.1.  Các bài thực nghiệm ...................................................................... 42 

Bảng 3.2.  Nội dung, công cụ và phương pháp đo nghiệm ............................ 44 

Bảng 3.3.  Tần suất (fi%) số HS đạt điểm Xi ................................................. 44 

Bảng 3.4.  Tần suất hội tụ tiến điểm kiểm tra ................................................. 46 

Bảng 3.5.  Kiểm định 𝑋 điểm kiểm tra ........................................................... 47 

Bảng 3.6.  Phân tích phương sai điểm kiểm tra .............................................. 48 

 

  



 

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin – ĐHTN            http://lrc.tnu.edu.vn 

 

DANH MỤC HÌNH, SƠ ĐỒ 

Hình: 

Hình 3.1.  Biểu đồ tần suất điểm kiểm tra ...................................................... 45 

Hình 3.2.  Đồ thị tần suất hội tụ tiến điểm kiểm tra ....................................... 46 

 

Sơ đồ: 

Sơ đồ 2.1.  Quy trình hình thành và rèn luyện KNTD logic cho HS trong 

dạy học phần vi sinh vật - SH 10 ................................................ 30 

Sơ đồ 2.2.  Quá trình sử dụng quy trình rèn KNTD logic ............................. 32 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin – ĐHTN            http://lrc.tnu.edu.vn 

 

MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

1.1. Xuất phát từ yêu cầu đổi mới PPDH  

Nghị quyết Số 29-NQ/TWcủa Trung ương 8 khóa XI (2013) về đổi mới căn 

bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc 

tế” đã đề ra mục tiêu cụ thể đối với giáo dục phổ thông: tập trung phát triển trí tuệ, 

thể chất, hình thành phẩm chất, năng lực công dân, phát hiện và bồi dưỡng năng 

khiếu, định hướng nghề nghiệp cho học sinh. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn 

diện, chú trọng giáo dục lý tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống, ngoại ngữ, tin 

học, năng lực và kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Phát triển 

khả năng sáng tạo, tự học, khuyến khích học tập suốt đời [2]. 

Luật Giáo dục của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

(2005) ở Điều 5, mục 2 ghi rõ "Phương pháp giáo dục phải phát huy tính tích cực, 

tự giác, chủ động, tư duy sáng tạo của người học; bồi dưỡng cho người học năng 

lực tự học, khả năng thực hành, lòng say mê học tập và ý chí vươn lên" [19Error! R

eference source not found.]. 

Ngày 19/1/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố thông tin về Dự thảo 

các chương trình môn học, hoạt động giáo dục trong chương trình giáo dục phổ 

thông mới để mọi cá nhân, tập thể đóng góp ý kiến. Chương trình giáo dục phổ 

thông tổng thể hướng đến 10 năng lực cốt lõi gồm: Những năng lực chung được 

tất cả các môn học và hoạt động giáo dục góp phần hình thành, phát triển: Năng 

lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và 

sáng tạo. Những năng lực chuyên môn được hình thành, phát triển chủ yếu thông 

qua một số môn học, hoạt động giáo dục nhất định: Năng lực ngôn ngữ, năng lực 

tính toán, năng lực tìm hiểu tự nhiên và xã hội, năng lực công nghệ, năng lực tin 

https://vtv.vn/giao-duc/giam-tai-cac-mon-hoc-trong-chuong-trinh-moi-20180120051219201.htm
https://vtv.vn/giao-duc/giam-tai-cac-mon-hoc-trong-chuong-trinh-moi-20180120051219201.htm

